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Từ viết tắt Viết đầy đủ 

L A 

Linguistic Averaging 

( toán tử trung bình ngôn ngữ) 

LWA 

Linguistic Weighted Averaging 

( toán tử lấy trung bình ngôn ngữ có trọng số) 

ULA 

Uncertain Linguistic Averaging 

( toán tử lấy trung bình ngôn ngữ không chắc chắn) 

ULWA 

Linguistic Linguistic Weighted   Averaging 

(toán tử trung bình ngôn ngữ không chắc chắn có trọng số) 

WAM 

weighted arithmetic mean  

(toán tử trung bình số học có trọng số) 

THTP Trung học phổ thông 

QHST Quan hệ sở thích 
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MỞ ĐẦU 

Ra quyết định là hoạt động rất hay gặp trong cuộc sống. Ra quyết định 

thực chất là việc chọn một phương án, một giải pháp, một ứng viên, hay một 

lựa chọn tốt nhất. Dưới đây, ta gọi chung là lựa chọn (alternative(s)). Về bản 

chất, đây là một bài toán tối ưu đa mục tiêu, một bài toán rất khó. Để giải bài 

toán này, trong nhiều trường hợp người ta áp dụng phương pháp hỏi ý kiến 

chuyên gia. Nếu nhiều chuyên gia cùng được tham gia vào việc ra quyết định, 

ta có trường hợp ra quyết định nhóm (Group Decision Making).  

 Quá trình ra quyết định nhóm với một hệ trợ giúp quyết định thường 

trải qua các bước sau: 

- Mỗi chuyên gia cho một ý kiến đánh giá các lựa chọn cho trước. 

- Hệ thống sẽ tích hợp các ý kiến riêng lẻ đó thành ý kiến chung của cả nhóm. 

- Căn cứ vào kết quả này ta sẽ có lựa chọn tốt nhất. 

- Có hệ trợ giúp quyết định còn tính cả độ nhất trí đối với ý kiến chung đó. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp do không đủ thông tin, do không có 

thông tin chính xác và do cảm nhận chủ quan của người đánh giá, … các 

chuyên gia chỉ có thể cho ý kiến của mình dưới dạng các ý kiến mờ. Hơn nữa, 

để tiện cho các chuyên gia, hệ thống yêu cầu các chuyên gia đánh giá mức độ 

hơn (hợp lý hơn, tốt hơn) khi so sánh giữa các lựa chọn.  

Khi ra quyết định với thông tin về mức độ hơn giữa các lựa chọn việc quyết 

định chọn lựa chọn nào, ta phải sắp xếp các lựa chọn thông qua sắp xếp các 

khoảng không chắc chắn. Đã có nhiều phương pháp được các nhà nghiên cứu 

đưa ra để sắp thứ tự các khoảng rõ và các khoảng cho bởi các số mờ và mỗi 

phương pháp đều có các đặc trưng riêng của mình. (Dubois và Prade (1983) 

[4], Bortolan và Degani (1985) [2] , Liou và Wang (1992) [6], Sengupta và 
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